TÓM TẮT
HUỲNH THỊ TỐ QUYÊN, Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8/2009. Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu thiên địch trên hoa lài (Jasminum sambac L.) tại Tp.Hồ Chí Minh năm 2009”
Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN THỊ CHẮT

Mục đích của đề tài là nhằm tìm hiểu thành phần thiên địch xuất hiện trên vườn hoa lài qua đó xác định loài ăn mồi chính và tìm hiểu những đặc điểm hình thái, sinh học, khả năng ăn mồi của chúng . 
Đề tài đã được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2009 tại Phòng Nhân Nuôi Côn Trùng – Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật - Khoa Nông Học - Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh với nội dung nghiên cứu như sau:
- Điều tra thành phần thiên địch trên hoa lài tại TP Hồ Chí Minh từ đó xác định loài ăn mồi chính.
- Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài thiên địch chính.
- Khảo sát khả năng ăn mồi của thiên địch chính.
( Kết quả điều tra thành phần thiên địch trên cây hoa lài tại Tp.Hồ Chí Minh từ đó xác định loài ăn mồi chính.

Trên cây hoa lài chúng tôi đã ghi nhận được 17 loài thiên địch của sâu hại chính, trong đó bộ Coleoptera và bộ Araneae là chủ yếu:

- Nhện (Araceae): có 7 loài, các loài xuất hiện nhiều là: nhện linh miêu Oxyopes javanus Thorell., nhện nhảy Hyllus mascaranus Bar., nhện lùn Atypena formosana Bar.

- Bọ rùa (Coleoptera) có 6 loài, các loài xuất hiện nhiều là: bọ rùa 6 vệt đen Menochilus sexmaculatus Fab., bọ rùa 4 chấm Scymnus  frontalis quadrimaculatus Herbst, bọ rùa chữ Y ngược Coccinella transversalis Fab., bọ rùa đỏ cam Micrapis discolor Fab.

( Đặc điểm hình thái một số loài thiên địch chính: 

- Kết quả khảo sát đặc điểm hình thái và sinh học loài bọ rùa 6 vệt đen Menochilus sexmaculatus Fab.
Thành trùng đực, cái lúc mới vũ hoá có màu vàng nhạt sau chuyển sang màu đỏ cam, kích thước con cái (5,08 ( 0,23mm x 4,12 ( 0,19mm) lớn hơn con đực (4,11 ( 0,29mm x 3,49 ( 0,34mm). Vòng đời bọ rùa M.sexmaculatus trải qua 4 giai đoạn: trứng (2,6 ( 0,4 ngày), ấu trùng (4,9 ( 0,8 ngày) qua 4 tuổi, nhộng (2,9 ( 0,8 ngày) và thành trùng (3,3 ( 0,8 ngày). Thời gian hoàn thành vòng đời là 13,7 ( 1,5 ngày, tỷ lệ hoàn thành vòng đời của bọ rùa M.sexmaculatus rất cao 75,58 %. 

- Kết quả khảo sát đặc điểm hình thái và sinh học loài bọ rùa 4 chấm Scymnus  frontalis quadrimaculatus Herbst
Thành trùng đực, cái lúc mới vũ hoá có màu xám đen sau chuyển sang màu đen, kích thước con cái (2,28 ( 0,29mm x 1,15 ( 0,19mm) lớn hơn con đực (1,69 ( 0,22mm x 1,01 ( 0,11mm). Vòng đời bọ rùa Scymnus  frontalis quadrimaculatus Herbst trải qua 4 giai đoạn: trứng (2,1 ( 0,7 ngày), ấu trùng (4,4 ( 0,6 ngày) qua 4 tuổi, nhộng (2,3 ( 0,7 ngày) và thành trùng (3,3 ( 0,8 ngày). Thời gian hoàn thành vòng đời là 12,0 ( 1,1 ngày, tỷ lệ hoàn thành vòng đời của bọ rùa Scymnus  frontalis quadrimaculatus Herbst rất cao 71,54 % .

(  Kết quả khảo sát khả năng ăn mồi của một số loài thiên địch:
Trong 5 ngày liên tục quan sát khả năng ăn mồi, chúng tôi đã ghi nhận được khả năng ăn mồi của một số loài thiên địch chính như sau: 

- Loài bọ rùa 6 vệt đen Menochilus sexmaculatus Fab.: 1 con trưởng thành có thể ăn 46,6 ( 12,5 đến 49,3 ( 14,0 con rầy mềm trong 1 ngày, ấu trùng có thể ăn trung bình 1 ngày 27,9 ( 8,3 đến 76,2 ( 17,2 con rầy mềm.
- Loài bọ rùa 4 chấm 
Scymnus  frontalis quadrimaculatus Herbst: 1 con trưởng thành có thể ăn 27,6 ( 6,4 đến 28,8 ( 7,2 con rầy mềm trong 1 ngày, ấu trùng có thể ăn trung bình 1 ngày 13,3 ( 3,6 đến 22,3 ( 5,8 con rầy mềm.
